TỈNH KHÁNH HÒA
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	31
	5

	
	
	Xã KV II
	17
	3

	
	
	Xã KV III
	5
	7

	
	
	TOÀN TỈNH
	53
	15

	I
	HUYỆN KHÁNH VĨNH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Khánh Vĩnh
	I
	0

	2
	
	Xã Sông Cầu
	I
	0

	3
	
	Xã Cầu Bà
	II
	0

	4
	
	Xã Khánh Bình
	II
	0

	5
	
	Xã Khánh Đông
	II
	0

	6
	
	Xã Khánh Hiệp
	II
	0

	7
	
	Xã Khánh Nam
	II
	0

	8
	
	Xã Khánh Phú
	II
	0

	9
	
	Xã Khánh Thượng
	II
	0

	10
	
	Xã Khánh Trung
	II
	0

	11
	
	Xã Liên Sang
	II
	0

	12
	
	Xã Khánh Thành
	II
	1

	13
	
	Xã Giang Ly
	III
	1

	14
	
	Xã Sơn Thái
	III
	1

	II
	HUYỆN KHÁNH SƠN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Tô Hạp
	I
	0

	2
	
	Xã Sơn Trung
	I
	0

	3
	
	Xã Ba Cụm Bắc
	II
	0

	4
	
	Xã Sơn Bình
	II
	0

	5
	
	Xã Sơn Hiệp
	II
	0

	6
	
	Xã Sơn Lâm
	II
	0

	7
	
	Xã Ba Cụm Nam
	III
	2

	8
	
	Xã Thành Sơn
	III
	2

	III
	HUYỆN CAM LÂM
	
	
	

	1
	
	Xã Cam An Bắc
	I
	0

	2
	
	Xã Cam An Nam
	I
	0

	3
	
	Xã Cam Hải Đông
	I
	0

	4
	
	Xã Cam Hiệp Bắc
	I
	0


	5
	
	Xã Cam Hòa
	I
	0

	6
	
	Xã Cam Phước Tây
	I
	1

	7
	
	Xã Cam Tân
	I
	0

	8
	
	Xã Suối Cát
	I
	3

	9
	
	Xã Suối Tân
	I
	0

	10
	
	Xã Sơn Tân
	III
	1

	IV
	THỊ XÃ NINH HÒA
	
	
	

	1
	
	Xã Ninh Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Ninh Tân
	I
	1

	3
	
	Xã Ninh Thượng
	I
	0

	4
	
	Xã Ninh Vân
	I
	0

	5
	
	Xã Ninh Tây
	II
	1

	V
	THÀNH PHỐ CAM RANH
	
	
	

	1
	
	Xã Cam Bình
	I
	0

	2
	
	Xã Cam Lập
	I
	0

	3
	
	Xã Cam Phước Đông
	I
	0

	4
	
	Xã Cam Thành Nam
	I
	0

	5
	
	Xã Cam Thịnh Tây
	II
	1

	VI
	HUYỆN VẠN NINH
	
	
	

	1
	
	Xã Vạn Bình
	I
	0

	2
	
	Xã Vạn Khánh
	I
	0

	3
	
	Xã Vạn Long
	I
	0

	4
	
	Xã Vạn Lương
	I
	0

	5
	
	Xã Vạn Phú
	I
	0

	6
	
	Xã Vạn Phước
	I
	0

	7
	
	Xã Vạn Thọ
	I
	0

	8
	
	Xã Xuân Sơn
	I
	0

	9
	
	Xã Vạn Thạnh
	II
	0

	VII
	HUYỆN DIÊN KHÁNH
	
	
	

	1
	
	Xã Diên Tân
	I
	0

	2
	
	Xã Suối Tiên
	I
	0


TỈNH KHÁNH HÒA
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN KHÁNH VĨNH
	
	
	

	
	
	Khánh Thành
	II
	

	
	
	
	
	1 Tà Mơ

	
	
	Giang Ly
	III
	

	
	
	
	
	1 Gia Lố

	
	
	Sơn Thái
	III
	

	
	
	
	
	1 Giang Biên

	II
	HUYỆN KHÁNH SƠN
	
	
	

	
	
	Ba Cụm Nam
	III
	

	
	
	
	
	1 Ka Tơ

	
	
	
	
	2 Suối Me

	
	
	Thành Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Tà Giang 1

	
	
	
	
	2 Tà Giang 2

	III
	HUYỆN CAM LÂM
	
	
	

	
	
	Cam Phước Tây
	I
	

	
	
	
	
	1 Văn Sơn

	
	
	Suối Cát
	I
	

	
	
	
	
	1 Suối Lau 1

	
	
	
	
	2 Suối Lau 2

	
	
	
	
	3 Suối Lau 3

	
	
	Sơn Tân
	III
	

	
	
	
	
	1 Va Ly

	IV
	THỊ XÃ NINH HÒA
	
	
	

	
	
	Ninh Tân
	I
	

	
	
	
	
	1 Suối Sâu

	
	
	Ninh Tây
	II
	

	
	
	
	
	1 Sông Búng

	V
	THÀNH PHỐ CAM RANH
	
	

	
	
	Cam Thịnh Tây
	II
	

	
	
	
	
	1 Suối Rua


